
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 20/116 Phố Nhân Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

28/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN NAM KHÁNH

0108962281

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, biệt thự, nhà khách, nhà nghỉ 
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường);

5510(Chính)

2. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar)

5610

3. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
- Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí: hoạt động của các khu 
giải trí bãi biển, du thuyền và cho thuê các thiết bị thư giãn (trừ 
loại hình vui chơi, giải trí Nhà nước cấm)

9329

4. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch
- Dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục 
vụ khách du lịch (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy 
định các pháp luật) 

7990

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
- Bán buôn sản phẩm thuốc lá nội; 

4634

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
- Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội;

4711

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ 
KHÁCH SẠN NAM KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM KHANH TRAVEL AND SERVICES 
HOTEL COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHANHTASH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da; 

4771

12. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
- Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật trừ hoạt động thể thao (Không bao gồm châm cứu, 
day ấn huyệt và xông hơi bằng thuốc y học cổ truyền, xăm 
mắt, xăm môi và các dịch vụ thẩm mỹ gây chảy máu khác) 

9610

13. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá) 

4511

14. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá) 

4530

16. Bán mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá) 

4541

17. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

18. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá) 

4543

19. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- Kinh doanh vận tải bằng hàng hóa bằng xe ô tô

4933

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định và 
theo hợp đồng; - Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng 
xe ô tô 

4932

21. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

22. Cho thuê xe có động cơ
- Dịch vụ cho thuê xe ô tô; 

7710

23. Bốc xếp hàng hóa
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa; 

5224

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

25. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện 
(máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng 
trong mạch điện); 

4659

27. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng; 

4752
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1.500.000.000 VNĐ

29. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Bán buôn hóa chất (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp và 
loại hóa chất nhà nước cấm); - Bán buôn cao su; - Bán buôn 
phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 

4669

30. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- Bán buôn sắt, thép; 

4662

31. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn; 

4661

32. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

33. Khai thác quặng sắt 0710

34. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

35. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
- Khai thác quặng nhôm, đồng, chì, kèm, thiếc, mangan, krôm, 
niken, coban, molypden, tantali, vanadi. 

0722

36. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

37. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản; 

4620

38. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

39. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

40. Sản xuất sản phẩm từ plastic
- Sản xuất bao bì từ plastic; 

2220

41. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
- Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa; 

1702

42. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

43. Tái chế phế liệu 3830

44. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

45. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa

4610

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030078000326

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 21, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 21, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

CAO TRƯỜNG CỬ Nam
01/08/1978 Kinh Việt Nam

01/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030078000326 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 21, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 21, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   CAO TRƯỜNG CỬ Nam

01/08/1978 Kinh Việt Nam

01/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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